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DANH SACH KIT

STT CHi TIEU QUY CACH LOD NEN MAU

1 Chloramphenicol (CAP) 96T Mg, tdm, c3, thit, trdng...
2 Furazolidone (AOZ) 96T M, tdm, c3, thit, trdng...
3 Furaltadone (AMO2Z) 96T Mg, tdm, c3, thit, trdng...
4 Nitrofurazone (SEM) 96T Mg, tdm, c3, thit, trdng...
5 Nitrofurantoin (AHD) 96T Mo, tdm, c3, thit, trdng...
6 Enrofloxacin 96T Mg, tdm, c3, thit, trdng...
7 Ciprofloxacin 96T Mg, tdm, c3, thit, trdng...
8 Malachite Green (MG) 96T Mg, tdm, c3, thit, trdng...
9 Leuco Malachite Green (LMG) 96T Mg, tdm, c3, thit, trdng...
10 Ofloxacin 96T Mg, tdm, c3, thit, trdng...
T Norfloxacin 96T Mg, tdm, c3, thit, tring...
12 Sarafloxacin 96T Mg, tdm, c3, thit, trdng...
13 Sulfamethoxazole 96T Mg, tdm, c3, thit, trdng...
14 Tetracycline 96T Mo, tdm, c3, thit, trdng...
15 Oxytetracycline 96T M9, tdm, c3, thit, tring...
16 DNSAH 96T Mg, tdm, c3, thit, trdng...
b 17 Levofloxacin 96T Mg, tdm, c3, thit, trdng...
18 Moxifloxacin 96T Mg, tdm, c3, thit, tring...
19 Gatifloxacin 96T M§, tdm, c3, thit, trdng...
20 Histamine 96T Ca, tdbm, doéng vat co Vvo...
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Chuan bi Napthudcthd U 30 phit Phan Uing tao Thém Stop Do gia tri OD.
thuéc thu va rifa mau 15 phut solution Poc két qua
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	DANH SÁCH KIT
	STT
	CHỈ TIÊU
	QUY CÁCH
	LOD
	NỀN MẪU
	Chloramphenicol (CAP)
	96T
	0.025 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Furazolidone (AOZ)

	96T
	0.04 - 0.2  ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Furaltadone (AMOZ)

	96T
	0.1 - 0.2 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Nitrofurazone (SEM)

	96T
	0.05 - 0.2 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Nitrofurantoin (AHD)

	96T
	0.06 - 0.2 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Enroﬂoxacin

	96T
	0.1 - 0.5 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Ciprofloxacin

	96T
	0.2 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Malachite Green (MG)

	96T
	0.5 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Leuco Malachite Green (LMG)

	96T
	0.5 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Ofloxacin

	96T
	0.2 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Norﬂoxacin

	96T
	0.1 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Saraﬂoxacin

	96T
	0.5 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Sulfamethoxazole

	96T
	1 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Tetracycline

	96T
	0.4-0.8 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Oxytetracycline

	96T
	0.4-0.8 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...


	DNSAH
	96T
	0.4 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Levofloxacin

	96T
	0.1 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Moxifloxacin

	96T
	0.1 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Gatifloxacin

	96T
	0.1 ppb
	Mô, tôm, cá, thịt, trứng...
	Histamine

	96T
	1-2 ppm
	Cá, tôm, động vật có vỏ...
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